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	CHỨC DANH/ĐƠN VỊ

	A
	DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM (VNPOST)

	I
	TẬP THỂ: 07

	1
	Bưu điện huyện Phú Quý, Bưu điện tỉnh Bình Thuận, VNPOST

	2
	Bưu điện huyện Tánh Linh, Bưu điện tỉnh Bình Thuận, VNPOST

	3
	Bưu điện Đà Nẵng 1, Bưu điện thành phố Đà Nẵng, VNPOST

	4
	Trung tâm Khai thác Vận chuyển thành phố Ninh Bình, Bưu điện tỉnh Ninh Bình, VNPOST

	5
	Bưu điện huyện Tiền Hải, Bưu điện tỉnh Thái Bình, VNPOST

	6
	Trung tâm Khai thác Vận chuyển thành phố Huế, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên - Huế, VNPOST

	7
	Bưu điện huyện Chiêm Hoá, Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, VNPOST

	II
	CÁ NHÂN: 34

	1

	Bà Dương Hồng Ánh 
	Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bưu điện tỉnh Bắc Kạn, VNPOST

	2
	Ông Nguyễn Gia Bình 
	Giám đốc Bưu điện tỉnh Bình Định, VNPOST

	3
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Bưu điện tỉnh Bình Phước, VNPOST

	4
	Ông Lê Văn Phong
	Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bưu điện tỉnh Bình Phước, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

	5
	Bà Đặng Thị Thu Hà
	Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Bưu điện tỉnh Đắk Lắk, VNPOST

	6
	Bà Phạm Thị Quý Hạnh
	Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh Hà Giang, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam

	7
	Bà Phan Thị Thành 
	Trưởng phòng Kế hoạch Kinh doanh, Bưu điện tỉnh Hà Tĩnh, VNPOST

	8
	Ông Hoàng Thanh Việt
	Phó Giám đốc, Bưu điện tỉnh Lạng Sơn, VNPOST

	9
	Bà Phạm Như Hoa
	Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh Lào Cai, VNPOST

	10
	Bà Nguyễn Thị Hải Anh
	Giám đốc Bưu điện huyện Quỳnh Lưu, Bưu điện tỉnh Nghệ An, VNPOST

	11
	Bà Nguyễn Thị Phương
	Phó Giám đốc Phụ trách Bưu điện tỉnh Phú Thọ, VNPOST

	12
	Bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	Phó Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Bưu điện tỉnh Quảng Ninh, VNPOST

	13
	Bà Vũ Thị Hà 
	Kế toán trưởng, Bưu điện tỉnh Thái Bình, VNPOST

	14
	Ông Nguyễn Thanh Sơn 
	Giám đốc Bưu điện huyện Đông Hưng, Bưu điện tỉnh Thái Bình, VNPOST

	15
	Bà Nguyễn Thị Hồng Vinh
	Trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh Thanh Hoá, VNPOST

	16
	Bà Dương Mỹ Mộng Điệp
	Kế toán trưởng, Bưu điện tỉnh Thừa Thiên - Huế, VNPOST

	17
	Ông Nguyễn Văn Lập
	Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Bưu điện tỉnh Vĩnh Long, VNPOST

	18
	Ông Lê Đình Tuyến 
	Giám đốc Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc, VNPOST 

	19
	Bà Lê Thị Ngọc Hà 
	Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc, VNPOST

	20
	Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Kế toán trưởng Bưu điện tỉnh Yên Bái, VNPOST 

	21
	Ông Trần Thanh Tùng
	TP Tổ chức - Hành chính Bưu điện tỉnh Yên Bái, VNPOST 

	22
	Ông Cao Đình Hạnh
	Tổng giám đốc, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, VNPOST 

	23
	Ông Lê Ngọc Khánh
	Trưởng phòng Kỹ thuật Nghiệp vụ, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, VNPOST 

	24
	Bà Lê Thị Nga
	Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, VNPOST 

	25
	Bà Nguyễn Thị Bích Nga
	Phó Giám đốc, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, VNPOST

	26
	Bà Phạm Thị Thúy Liên
	Phó Giám đốc, Trung tâm Vận chuyển và Kho vận miền Trung, Công ty Vận chuyển và Kho vận Bưu điện, VNPOST

	27
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
	Trưởng phòng, Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Ban Hành chính công, VNPOST 

	28
	Ông Trần Quang Trình
	Chuyên viên, Phòng Chi trả Dịch vụ công, Ban Hành chính công, VNPOST

	29
	Bà Hoàng Thị Bích Vân 
	Phó Trưởng Ban Tem Bưu chính, VNPOST 

	30
	Ông Nguyễn Du 
	Trưởng phòng, Phòng Thiết kế, Ban Tem Bưu chính, VNPOST

	31
	Ông Nghiêm Tuấn Anh
	Phó Chánh Văn phòng Tổng công ty, VNPOST

	32
	Bà Nguyễn Thu Hằng
	Trưởng phòng Thi đua Truyền thống, Văn phòng Tổng công ty, VNPOST 

	33
	Ông Nguyễn Duy Khánh
	Chuyên viên, Phòng Truyền thông, Văn phòng Tổng công ty, VNPOST

	34
	Ông Lê Huy Quang
	Chuyên viên, Phòng Cung ứng hàng hoá, Trung tâm Kinh doanh và phân phối, VNPOST

	B
	DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN THUỘC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC BỘ

	I
	TẬP THỂ: 05

	1
	Trung tâm đào tạo Bưu chính Viễn thông 1, Học viện CNBCVT

	2
	Khoa Công nghệ thông tin, Học viện CNBCVT

	3
	Phòng Quản lý dịch vụ, Cục PTTH&TTĐT

	4
	Phòng An toàn Thông tin, Cục Bưu điện Trung ương

	5
	Ban Xuất bản điện tử và Thiết kế, Nhà xuất bản TTTT

	II
	[bookmark: _GoBack]CÁ NHÂN: 28

	1
	Ông Trần Quang Anh
	Phó Giám đốc Học viện CNBCVT

	2
	
Ông Đặng Văn Tùng
	Quyền Trưởng phòng Đào tạo, Học viện CNBCVT 

	3
	Bà Nguyễn Thị Hoa Mai
	Phó Cục trưởng Cục TTĐN

	4
	Bà Phan Thị Thu Hồng
	TP Nghiệp vụ - Điều phối, Cục Thông tin đối ngoại

	5
	Bà Nguyễn Thị Lan Hương
	Chuyên viên chính Cục Thông tin đối ngoại

	6
	Bà Bùi Thị Thu Hà
	Chánh Văn phòng Đảng ủy, Cục Viễn thông

	7
	Bà Lê Thị Thanh Hoa
	Chuyên viên chính phòng Chính sách, Cục Viễn thông

	8
	Ông Lê Đăng Biển
	Chuyên viên phòng Chính sách, Cục Viễn thông

	9
	Bà Bùi Thu Giang
	Chuyên viên Văn phòng, Cục Viễn thông

	10
	Bà Nguyễn Minh Trang
	Chuyên viên phòng Công nghệ và Dịch vụ, Cục Viễn thông

	11
	Ông Ngô Thanh Hiển
	Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở

	12
	Bà Nguyễn Thị Lan Phương
	Chuyên viên chính Cục Thông tin cơ sở 

	13
	Ông Bùi Hà Long
	PTP Hợp tác và Phối hợp tần số quốc tế, Cục TSVTĐ

	14
	Ông Lương Xuân Trường
	PTP Chính sách và QH Tần số, Cục Tần số VTĐ

	15
	Ông Lê Hồng Linh
	Kỹ sư, Trung tâm Kỹ thuật, Cục Cục TSVTĐ

	16
	Ông Trần Công Bình
	Giám đốc Bưu điện T78, Cục BĐTW

	17
	Ông Nguyễn Văn Mùi
	Trưởng phòng An toàn thông tin, Cục BĐTW

	18
	Ông Lê Đình Hiến
	Giám đốc Trung tâm Tư vấn thiết kế và Tích hợp hệ thống, 
Cục BĐTW

	19
	Ông Trần Hải Nam
	Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Kỹ thuật, Cục BĐTW

	20
	Bà Mai Thị Phương Thảo
	Phó Chánh Văn phòng, Cục BĐTW

	21
	Ông Bùi Thế Kiên
	Phó trưởng phòng Chính sách và Nghiệp vụ, Cục BĐTW

	22
	Ông Lê Đức Anh
	Phó trưởng Trung tâm Điều hành Khai thác mạng, Bưu điện CP16, Cục BĐTW

	23
	Ông Trương Phước Lành
	Phó trưởng Trung tâm Bưu chính Bưu điện T78, Cục BĐTW

	24
	Bà Trần Phạm Diệu Linh
	Trường Đại diện VPB tại Đà Nẵng, Văn phòng Bộ TTTT

	25
	Ông Dương Tôn Bảo
	Chuyên viên Văn phòng Bộ TTTT 
(chuyển về Vụ TCCB tháng 6/2024)

	26
	Bà Phạm Thị Huyền Trang
	PTP Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý TTTT

	27
	Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ 
	Trưởng phòng Quản lý báo chí, Cục Báo chí

	28
	Ong Đỗ Quý Vũ
	Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TTTT



